
       SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA  

HẬU GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Số:        /BVĐK  

    V/v đề nghị báo giá cung 

cấp văn phòng phẩm và vật tư 

tiêu hao cho Bệnh viện Đa 

khoa Hậu Giang năm 2026-

2027. 

            Cần Thơ, ngày      tháng      năm                                     

       

              Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp văn 
phòng phẩm và vật tư tiêu hao cho Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang năm 2025-2026, với 
nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lâm Quốc 
Tuấn, SĐT: 0908614533; Gmail: lamquoctuan1969@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TC-HC Bệnh 
viện Đa khoa Hậu Giang, số 647, Trần Hưng Đạo, KV12, P. Vị Thanh, TP. Cần Thơ.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h00 ngày  17 tháng 01 năm  2026 đến trước 
08h00 ngày 22  tháng 01 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 01 
năm 2026. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa cần báo giá: 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Giấy A3  hiệu IK copy định lượng 70 Gam 100 

2 Giấy A4  hiệu IK copy, màu trắng, định lượng 70 Gam 6.000 

3 Giấy A4 hiệu IK copy, màu trắng, định lượng 80 Gam 10 

4 Giấy A5  hiệu IK copy, màu trắng, định lượng 70 Gam 2.500 

5 
Giấy bìa Thái màu các loại định lượng 180 Quy 

cách (Cm): 31,5 x 43 
Tờ 30.000 

6 Giấy bìa cứng Thái A4, định lượng 180  Gam 15 

7 Keo dán giấy  loại chai 100ml Chai 5.000 

8 Kẹp bướm 15 mm Hộp 150 

9 Kẹp bướm 25 mm Hộp 140 



10 Kẹp bướm 32 mm Hộp 30 

11 Kẹp bướm 51 mm Hộp 30 

12 Kim bấm 23/8 Hộp 100 

13 Kim bấm số 10 Hộp 2.500 

14 Kim bấm số 3 Hộp 50 

15 Máy tính Casio 12 số MX120 Cái 10 

16 Mực dấu đỏ Shiny Chai 50 

17 Mực dấu xanh Shiny Chai 50 

18 Sáp đếm tiền Hộp 30 

19 Sổ carô 30x60 Cái 20 

20 Bìa sơ mi 3 dây 15 phân Cái 100 

21 Tăm bông đóng dấu shiny Hộp 7 

22 Bàn chải chà cầu Cái 10 

23 Bọc NL trắng 12x20 loại 1 (không quai) Kg 1.000 

24 Bọc NL trắng 6x12 loại 1 (không quai) Kg 300 

25 Bọc quai sách 20x30 loại 1 (có quai) Kg 500 

26 Bọc trắng 50x70 (không quai) loại 1 Kg 100 

27 Ca Inox 250 ml Cái 20 

28 Cần xé 1 giạ Cái 25 

29 Cao su trắng đôi khổ 1,2m Mét 175 

30 Dầu gohnsons Baby oil (200 ml) Chai 50 

31 Dây nilong Cuộn 60 

32 Dây thun khoanh Kg 150 

33 Đèn sạc loại 1 bóng led DP-9121A Cái 12 

34 Dép nam (tổ ong) Đôi 50 

35 Dép nữ (mũ xanh) Đôi 50 

36 Găng tay nhựa Đôi 50 

37 Găng tay thực phẩm (Bọc 50 đôi) Bọc 18 

38 Găng tay vải Đôi 5 

39 Giấy xúc màu trắng loại tốt (Lõi nhỏ) Cuộn 200 

40 Khăn giấy vuông (Khổ 15cm X 15 cm, bọc ≥ 50 tờ) Bọc 100 

41 Màng bọc thực phẩm Cây 12 

42 Nước rửa chén Nét 1 lít Chai 12 



43 Pin đại Panasonic Cục 100 

44 Pin trung Panasonic Cục 200 

45 Pin vuông 9 vol Cục 20 

46 Simili khổ 1,6m Mét 50 

47 Thùng ngâm dụng cụ Cái 10 

48 Thùng nhựa 80 lít Cái 5 

49 Xà bông cây Cây 60 

50 Nước giặt Caremore loại 3.8kg/Bọc Bọc 400 

51 Xô nhựa 10 lít Cái 5 

52 Xô nhựa 20 lít Cái 10 

 Băng keo trong 1 cm Cuộn 500 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: 

Nhà thầu cung cấp hàng hóa tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, số 647, Trần 
Hưng Đạo, KV12, P. Vị Thanh, thành phố Cần Thơ.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. 

4. Tạm ứng: không áp dụng trong gói thầu này. 

Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,  

 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

          Trần Thanh Giang 
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